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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA HÀN QUỐC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71EBAS10012_01,02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (2.5 điểm) Tìm những từ dùng sai và sửa lại  

1. M.Scott, 37 tuổi, đã trở thành người đầu tiên ở Mỹ và là người thứ ba độc nhất trên 

thế giới được ghép một bàn tay mới.  

2. Chúng ta phải sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng để bầu vào Quốc hội. 

3. Phần đông đa số là những người lao động nghèo. 

4. Nhà thơ Vũ Trọng Phụng và những tác phẩm vượt thời gian như Giống tố, Làm đi, 

Cạm bẫy. 

5. Người lùn nhất thế giới có nguy cơ bị tước danh hiệu (Vnexpress.Net).  

Câu hỏi 2 : (2.5 điểm) Xác định loại câu sai và sửa lại  

1. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thi sĩ mù yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

2.  Ý chí tự lập của anh trong mọi hoàn cảnh, dù là hoàn cảnh bình thường hay éo le. 

 

3. Với gần 20 bộ phim của hơn mười nước tham gia, phim Việt Nam đã tạo được sự 

quan tâm của khán giả. 

     4. 22/23 bài khảo sát của học sinh sau tiết học của cô Hoa đạt điểm 10, còn lại là từ 6   

đến 9 điểm. (TT,27/7/1996) 

       5. Nhân dịp tôi đến cơ quan để xác minh lại một số chi tiết của câu chuyện trên báo. 

 Câu hỏi 3: (2.5 điểm) Xác định phương thức liên kết câu  
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1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố. Những quy định trước đây trái với 

pháp lệnh này đều bãi bỏ. 

2. Triệu Thị Trinh 19 tuổi đứng dậy diệt thù. Nguyễn Huệ 18 tuổi phất cao cờ đào khởi nghĩa. 

  3. Nếu không có nhân dân thì không đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ thì không ai dẫn 

đường. (Hồ Chí Minh) 

   4. Rừng Cúc Phương có rất nhiều động vật. Đặc biệt ở đây có giống cầy bay, sóc bay, heo 

vòi … 

 5. Phiên tòa xét xử gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận nên có khá đông người đến dự. 

Họ là những người bà con làng xóm của Thuận, có cả những người đã sống cùng anh em 

Thuận từ thuở ấu thơ. (ANTG, 07/2006) 

  Câu hỏi 4: (2.5 điểm) Anh/ chị chọn và thực hiện viết văn bản  1 trong 2 đề dưới đây  

1. Đơn xin cấp Giáy xác nhận sinh viên        

2. Biên bản họp lớp tổng kết HK2 năm học 2024/2025  

 

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.5  
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Tìm những từ 

dùng sai và 

sửa lại 

1.M.Scott, 37 tuổi, đã trở thành người 

đầu tiên ở Mỹ và là người thứ ba độc 

nhất trên thế giới được ghép một bàn 

tay mới.  

Từ sai: độc nhất 

Sửa: bỏ từ độc nhất 

2.Chúng ta phải sáng suốt lựa chọn 

những đại biểu xứng đáng để bầu vào 

Quốc hội. 

Từ sai: đại biểu 

Sửa: người 

3.Phần đông đa số là những người lao 

động nghèo. 

Từ sai: phần đông 

Sửa lại: bỏ từ phần đông 

4.Nhà thơ Vũ Trọng Phụng và những 

tác phẩm vượt thời gian như Giống tố, 

Làm đi, Cạm bẫy. 

Từ sai: nhà thơ 

Sửa lại: nhà văn 

5.Người lùn nhất thế giới có nguy cơ 

bị tước danh hiệu (Vnexpress.Net).  

Từ sai : tước 

Sửa lại : mất 
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Câu 2  2.5  

Xác định loại 

câu sai và sửa 

lại  

1.Nguyễn Đình Chiểu, nhà thi sĩ mù 

yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

Loại cấu sai: thiếu vị ngữ 

Sửa lại: thêm vị ngữ phù hợp 
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2.Ý chí tự lập của anh trong mọi hoàn 

cảnh, dù là hoàn cảnh bình thường 

hay éo le. 

Loại câu sai: thiếu vị ngữ 

Sửa lại: thêm vị ngữ phù hợp 

3.Với gần 20 bộ phim của hơn mười 

nước tham gia, phim Việt Nam đã tạo 

được sự quan tâm của khán giả 

Loại câu sai: dùng sai kết từ  

Sửa lại: thay kết từ với bằng kết từ 

trong 

4. 22/23 bài khảo sát của học sinh sau 

tiết học của cô Hoa đạt điểm 10, còn 

lại là từ 6   đến 9 điểm. 

(TT,27/7/1996) 

Loại câu sai: sai logic 

Sửa lại: 22/23…, bài còn lại 6 điểm 

5.Nhân dịp tôi đến cơ quan để xác 

minh lại một số chi tiết của câu 

chuyện trên báo. 

Loại câu sai: thiếu 1 vế trong câu 

ghép 

Sửa lại: thêm vế còn lại  

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

Câu 3   2.5  

Xác định 

phương thức 

liên kết câu 

1.Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ 

ngày công bố. Những quy định trước 

đây trái với pháp lệnh này đều bãi bỏ. 

Phép lặp từ (pháp lệnh này) 
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2.Triệu Thị Trinh 19 tuổi đứng dậy 

diệt thù. Nguyễn Huệ 18 tuổi phất cao 

cờ đào khởi nghĩa. 

Phép liên tưởng đồng loại (Triệu Thị 

Trinh, Nguyễn Huệ)   

3.Nếu không có nhân dân thì không đủ 

lực lượng. Nếu không có chính phủ thì 

không ai dẫn đường. (Hồ Chí Minh) 

Phép lặp cấu trúc, lặp từ  

4.Rừng Cúc Phương có rất nhiều động 

vật. Đặc biệt ở đây có giống cầy bay, 

sóc bay, heo vòi … 

Phép liên tưởng bộ phần (động vật, cầy 

bay, sóc bay, heo vòi) 

5.Phiên tòa xét xử gây được sự chú ý 

đặc biệt của dư luận nên có khá đông 

người đến dự. Họ là những người bà 

con làng xóm của Thuận, có cả những 

người đã sống cùng anh em Thuận từ 

thuở ấu thơ. (ANTG, 07/2006) 

Phép thế đại từ (đông người, họ) 
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Câu 4  2.5  

Chọn và thực 

hiện viết văn 

bản  1 trong 2 

đề 

NỘI DUNG: đúng đủ  

TRÌNH BÀY: đúng mẫu, sạch đẹp 
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1. Đơn xin cấp 

Giấy xác nhân 

sinh viên 

2. Biên bản họp 

tổng kết HK2 

năm học 

2024/2025 của  

lớp 
 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2025 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   
 

  Nguyễn Thu Hà  

 

 

 


